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Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 - Số 10

Toán:

Bài 1:

15+4 12+7 16+3 5 + 5 11+8 11+4

Bài 2: Viết các số 20, 17, 19, 14, 16, 10, 18

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Bài 3: Điền dấu (+, -, =) ?

Bài 4: Điền theo mẫu

Bài 5:

a) Nhà Lan nuôi một chục con gà. Mẹ Lan mua thêm 3 con nữa. Hỏi nhà

Lan có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

Đổi: Một chục con gà = ……. con gà

Số con gà nhà Lan có tất cả là:

……………………(con)
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Đáp số: …….. con gà

b) Lan có 18 que tính, Lan cho Hằng 7 que tính. Hỏi Lan còn lại bao

nhiêu que tính?

Bài giải

Số que tính Lan còn lại là:

………………............(que)

Đáp số: ……. que tính

Tiếng Việt:

Bài 1: Đọc thành tiếng khổ thơ sau.

Bản em trên chóp núi

Sớm bồng bềnh trong mây

Sương rơi như mưa giội

Trưa mới thấy mặt trời.

Bài 2: Sắp xếp các từ sau đây thành câu

và viết lại

a/ Cá , to, mập, ở biển, rất

b/ xếp, sách, ngăn nắp, vở, Bé

Bài 3: Điền c - k hay q

….. iên ….. uyết

….. uồn ….. uộn

….. uyển truyện

Bài 4: Viết các từ và câu sau:

1. Âm: m, l, m, ch, tr, kh.

2. Vần: ưi, ia, oi, ua, uôi.
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3. Từ ngữ: nô đùa, xưa kia, thổi còi

4. Câu: bé chơi nhảy �ây.
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